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thành lập
Nơi cấp

Ngày cấp 
(DD/MM/YY

YY)

Họ và tên (Người 
đại diện theo pháp 

luật)
Chức vụ Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại Số fax Email Website

Hạng lĩnh 
vực

(1) (2) (3)

1
Công ty TNHH 
Nguyễn Hoàng

3600450743
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

09/03/2010 Nguyễn Chí Quốc Giám đốc
D1/4, KP1, Phường Long 
Bình Tân, TP Biên Hòa, 

Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

2
Công ty TNHH Hoàn 

Thịnh Phát
4702001983

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

28/12/2005
Ngô Hồ Ngọc 

Cường
Giám đốc

Số 94 D1/4, Phan Đình 
Phùng, Phường Thanh 

Bình, TP Biên Hòa, Đồng 
Nai.

Lập quy hoạch xây dựng III

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Công nghiệp (nhẹ) III

3
Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng Hai 
Mười Sáu

3603437765
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/01/2017 Vũ Ngọc Hải Giám đốc

126A, Nguyễn Ái Quốc, 
Phường Trảng Dài, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Công nghiệp (nhẹ) III

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giao thông (đường bộ) III

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Giao thông (đường bộ) III
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4
Công ty Cổ phần 

Long Bình Mê Kông
3603357326

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/02/2016 Nguyễn Văn Mãi Giám đốc

174/8/17, đường số 4, khu 
phố 3, Phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giao thông (đường bộ) III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Giao thông (đường bộ) Phần kết cấu III

Khảo sát xây dựng Địa hình III

5
Công ty TNHH Xây 

dựng Thế Bảo
3603059827

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

20/06/2013 Nguyễn Vũ Bảo Giám đốc

Số 712, đường Nguyễn Ái 
Quốc, KP4, Phường 

Quang Vinh, TP. Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

6
Công ty TNHH tư 
vấn đầu tư và Xây 

dựng ASCO
3600499259

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

12/06/2001 Cấn Văn Duyên Giám đốc
Số 99, Đường Trương 

Định, Phường Tân Mai, 
Biên Hòa,  Đồng Nai.

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Dân dụng II

7
Công ty Cổ phần 
Kinh doanh nhà 
Đồng Nai

3600322445
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

01/11/2005 Trương Đình Hiệp Giám đốc

Số 121, đường Phan Chu 
Trinh, phường Quang 
Vinh, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Dân dụng III

8
Công ty TNHH xây 
dựng Đỉnh Thịnh 
Phát

3602263001
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

25/03/2010 Phan Chí Hùng Giám đốc

Lầu 1, số E74-75, khu phố 
1, phường Bửu Long, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 
nước)

III

9
Trung tâm Quy 
hoạch Xây dựng 
Đồng Nai 

6475/QĐ.CT.UB
T

UBND tỉnh Đồng 
Nai 

14/12/2004 Trần Anh Việt Giám đốc

Số 38, đường Phan Chu 
Trinh, phường Quang 
Vinh, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình  II

Lập quy hoạch xây dựng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Dân dụng II
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

hạ tầng kỹ thuật II

10
Công ty TNHH Bảo 
Tín An

3601412973
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

13/01/2009 Nguyễn Lộc An   Giám đốc
B21, Tổ 8, KP2, P. Tân 
Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

hạ tầng kỹ thuật III

11
Công ty TNHH xây 
dựng Vũ Hiệp

3600500754
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

26/07/2005 Vũ Mạnh Hiệp   Giám đốc
Số 81, ấp 7, xã Gia Canh, 
huyện Định Quán, tỉnh 
Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II

12
Hợp tác xã Xây dựng 
Dịch vụ Mã Đà

47D8003980
Phòng Tài chính 
Kế hoạch  - UBND 
huyện Vĩnh Cửu

13/6/2013 Lê Tùng Lâm   Giám đốc
Ấp 1, xã Mã Đà, huyện 
Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III

Thi công xây dựng công trình Thủy lợi (Kênh mương) III

13
Công ty Cổ phần xây 
dựng địa chất và Môi 
trường Hoàng Hà

3602760074
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

15/3/2012 Bùi Thế Định   Giám đốc

18A4, KDC An Bình, 
KP1, Phường An Bình, 
Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai

Khảo sát xây dựng
Khảo sát địa chất, địa chất thủy 
văn công trình

II

Khảo sát xây dựng Địa hình III

14
Doanh nghiệp tư 
nhân Thượng Phúc

4701002026
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/6/2006 Nguyễn Thị Nhung Giám đốc

Số 25 (số cũ D9), KP Bình 
Dương, Quốc lộ 1, phường 
Long Bình Tân, TP. Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II

15
Công ty Cổ phần Đầu 
tư và Xây dựng Kiến 
Trúc Mới

3602466562
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

29/8/2013. Trương Minh Đức   Giám đốc
Số 14/1, KP2, phường Bửu 
Long, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp (nhẹ) II

16
Công ty TNHH Xây 
dựng Tài Phúc

3603224911
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/11/2014 
Trương Quang 
Phúc Nhân

Giám đốc

Lầu 1, 121E/15, KP2, 
Phường Trảng Dài, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai

Thi công xây dựng công trình
Dân dụng và giao thông 
(đường bộ)

III
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Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (hệ thống 
thoát nước)

III

17
Công ty TNHH Đức 
Tài VN

3600789663
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

28/02/2006 Trần Thị Thu Mai   Giám đốc

Số 107A, Nguyễn Ái 
Quốc, KP8, phường Tân 
Phong, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình  Giao thông III

18
Công ty TNHH Xây 
dựng Thương mại 
Dịch vụ Nam Đông Á

3602798487
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/4/2012 Phạm Thị Trúc Anh   Giám đốc

Số 138, Nguyễn Ái Quốc, 
KP1, phường Trảng Dài, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình  Giao thông III

19 Công ty TNHH V.T.K 3600718408
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

04/02/2005 Mai Trung Thành Giám đốc

Số E10+E11, Khu quy 
hoạch khu dân cư số 2, 
phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai

Thi công xây dựng công trình
Dân dụng và Công nghiệp 
(nhẹ) 

II

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (Khu công 
nghiệp, khu dân cư)

III

20
Công ty TNHH Đầu 
tư Xây dựng Đạt Phú 
Thịnh

3601042049
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/8/2008 Nguyễn Cao Thư   Giám đốc

238/89, đường Phan 
Trung, KP2, phường Tân 
Tiến, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình
Dân dụng và Công nghiệp 
(nhẹ) 

III

21
Công ty TNHH Ninh 
Thịnh

3600492856
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

20/04/2001 Đào Văn Ninh Giám đốc
Số N1, QL.1A, Khu 6, thị 
trấn Gia Ray, huyện Xuân 
Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II

22
Công ty Cổ phần tư 
vấn xây dựng Thanh 
Nam

3603027367
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

25/01/2013 Cao Doãn Thịnh Giám đốc

Số 858 (số cũ 135), 
Nguyễn Ái Quốc, khu phố 
1, phường Trảng Dài, 
thành phố Biên Hòa , tỉnh 
Đồng Nai

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (Hệ thống 
điện và giao thông nội bộ trong 
công trình, trong khu dân cư)

III

23
Công ty Cổ phần 
Sonadezi An Bình

3600449307
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

12/01/2000 Lê Anh Hoàn Giám đốc

Số 113-116, Lô C2, 
Đường 9, KDC An Bình, 
P. An Bình, TP. Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

0251 8878 
212

Thi công xây dựng công trình
Dân dụng và Công nghiệp 
(nhẹ) 

III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (Hệ thống cấp 
nước)

III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III
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